BÀI 4: SỰ NỞ DÀI CỦA THANH KIM LOẠI. HIỆN TƯỢNG CĂNG MẶT NGOÀI.

THỰC HIỆN: 
Nguyễn Phước 

I. Mục đích thí nghiệm

Thực hành đo hệ số nở dài của thanh kim loại sắt. Đo suất căng mặt ngoài của các chất lỏng khác nhau. 

II. Cơ sở lý thuyết 
1.Sự nở dài của thanh kim loai( sắt):

-Khi ở nhiệt độ 0oC thanh có chiều dài ban đầu là lo​. Khi ở nhiệt độ toC thanh có chiều dài l=lo(1+ αt).

-Ở nhiệt độ t1 :   l1= lo(1+ αt1).

-Ở nhiệt độ t2 :   l2= lo(1+ αt2).
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 là hệ số nở dài của thanh kim loại. 
2. Hiện tượng căng mặt ngoài của chất lỏng:

-Lực căng bề mặt đặt lên đoạn giới hạn của bề mặt và vuông góc với nó,có phương tiếp tuyến với bề mặt của khối lỏng và có chiều hướng về phía màng bề mặt khối lỏng gây ra lực căng đó.

-Độ lớn của lực căng bề mặt F tác dụng lên 1 đoạn thẳng có độ dài l của đoạn giới hạn bề mặt tỉ lệ với độ dài l:

                   F= 
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: hệ số căng bề mặt.

                                         l: chiều dài đoạn giới hạn.
III. Báo cáo thí nghiệm:  
1. Thí nghiệm 1: Sự nở dài của thanh kim loại (sắt). 

lo= 60cm
	
	t1(oC)
	t2(oC)
	l1(cm)
	l2(cm)
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(cm)
	
[image: image8.wmf]t

D

(oC)
	α(k-1)

	Lần 1
	31
	99
	61,135
	61,283
	0,148
	68
	0,36.10-4

	Lần 2
	31
	99
	61,134
	61,284
	0,150
	68
	0,37.10-4

	Lần 3
	31
	99
	61,135
	61,285
	0,150
	68
	0,37.10-4
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2. Hình dạng tự nhiên của giọt chất lỏng:

Khi nhỏ giọt dầu vào trong cốc chứa nước: giọt dầu nổi trên mặt nước và có dạng đĩa tròn dẹp.
Khi đổ từ từ cồn vào cốc,ta thấy giọt dầu co lại dần thành hình cầu và đến 1 lúc nào đó nó lơ lửng giữa lòng chất lỏng(nước).
Khi đổ thêm cồn vào cốc giọt dầu sẽ chìm xuống dưới.

Giải thích: 

· Khi nhỏ giọt dầu vào cốc nước,giọt dầu nổi trên mặt nước vì ρnước= 1 g/cm3 còn cồn ρdầu= 0,9 g/cm3, dầu nhẹ hơn nước nên nó nổi dưới tác dụng của trọng lực dầu có dạng đĩa tròn dẹp.
· Khi đổ cồn vào ρcồn= 0,79 g/cm3 thì khối lượng riêng của dung dịch thay đổi đến khi khối lượng riêng của dung dịch bằng khối lượng riêng của dầu thì giọt dầu lơ lửng(trạng thái cân bằng).
· Khi đổ thêm cồn vào lúc đó  ρdầu lớn hơn ρdd nên giọt dầu tiếp tục chìm xuống.
3. Sự tồn tại màng chất lỏng:

Trường hợp 1: Thả kim vào ngang bằng mặt nước khi kim đả thoa trước 1 lớp dầu và đã lau khô hay đặt lên tờ giấy sau đó nhấn cho giấy chìm xuống dưới.

Quan sát thấy: Kim nổi trên mặt nước.

 Giải thích: Hiện tượng trên là hiện tượng dính ướt hoàn toàn. Lực căng mặt ngoài tác dụng lên cây kim có chiều hướng lên làm cho nó nổi được trên mặt nước.
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Trường hợp 2: Nhúng ngập khung kim loại vào dung dịch xà phòng rồi nhắc nhẹ theo phương thẳng đứng sao cho trên chúng tạo thành một màng xà phòng lớn. Chọc thủng một phía.

· Quan sát.
· Khi chọc thủng ở giữa vòng chỉ: vòng chỉ sẽ có hình dạng là đường tròn.
Giải thích: lực do các phần tử phía trong của chất lỏng tác dụng lên phần tử phía trong của chất lỏng tác dụng lên phần tử phía ngoài 1 lực có hướng vào trong lồng chất lỏng nên sợi chỉ có hình tròn.

· Khi chọc thủng ở phía ngoài sợi chỉ , sợi chỉ bị kéo và tạo thành đường cong như hình vẽ. 
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· Giải thích: Các phần tử bên trong tác dụng 1 lực kéo các phần tử bên ngoài hướng vào bên trong làm cho sợi chỉ bị căng ra và do 2 đầu cố định trên vòng giữ sợi chỉ lại nên có dạng đường cong.

IV. Đo suất căng mặt ngoài của chất lỏng bằng lực kế nhạy:

1. Ví dụ:

· Hiện tượng dính ướt: nhỏ một giọt nước lên mặt thủy tinh sạch thì nước chày lan ra.

· Hiện tượng không dính ướt: nhỏ một giọt thủy ngân lên mặt thủy tinh sạch thì nó lại thu về hình dạng cầu.

2. Lực căng bề mặt:

· Lực căng bề mặt :

· Mặt thoáng của chất lỏng luôn có các lực căng, theo phương tiếp tuyến với mặt thoáng. Những lực căng này làm cho mặt thoáng của chất lỏng có khuynh hướng co lại đến diện tích nhỏ nhất. Chúng dược gọi là những lực căng bề mặt ( hay lực căng mặt ngoài) của chất lỏng.

· Lực căng bề mặt đặt lên đường giới hạn của bề mặt và vuông góc với nó, có phương tiếp tuyến với bề mặt của khối lỏng và có chiều hướng về phía màng bề mặt khối lỏng khối lỏng gây ra lực căng đó.

· Phương pháp dùng lực kế đo lực căng bề mặt và xác định hệ số căng bề mặt:

· Trong bài thực hành này ta dung một lực kế nhạy ( loại 0,1N), treo một chiếc vòng bằng nhôm có tính dính ướt hoàn toàn đối với chất lỏng cần đo.

· Nhúng đáy vòng chạm vào mặt chất lỏng, rồi kéo lên mặt thoáng. Khi đáy vòng vừa được nâng lên mặt thoáng, nó không bị bức ran gay khỏi chất lỏng: một màng chất lỏng xuất hiện, bám quanh chu vi ngoài và chu vi trong của vòng, có khuynh hướng kéo vòng vào chất lỏng.

· Lực Fc do màng chất lỏng tác dụng vào vòng đúng bằng tổng lực căng bề mặt của chất lỏng tác dụng lên chu vi ngoài và chu vi trong của vòng.

· Do vòng bị chất lỏng dính ướt hoàn toàn, nên khi kéo vòng lên khỏi mặt thoáng và có một màng chất lỏng căng giữa đáy vòng và mặt thoáng, thì lực căng F​c có cùng phương chiều với trọng lực P của vòng. Giá trị lực F đo được trên lực kế bằng tổng của hai lực này: F = Fc + P

· Đo P và F ta xác đinh được lục căng bề mặt Fc tác dụng lên vòng

· Giá trị lực căng bề mặt tác dụng lên một đơn vị dài của chu vi gọi là hệ số căng bề mặt σ của chất lỏng.

· Công thức thực nghiệm xác định hệ số căng mặt ngoài của chất lỏng theo:

· Gọi L1 là chu vi ngoài và L2 là chu vi trong của chiếc vòng, ta tính được hệ số căng mặt ngoài của chất lỏng ở nhiệt độ nghiên cứu (27oC):
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· D và d là đường kính ngoài và đường kính trong của vòng.

3. Kết quả thí nghiệm:

· Bảng 1:
	Độ chia nhỏ nhất của lực kế: 0,001N

	n
	P (N)
	F(N)
	Fc = F – P (N)
	ΔFc(N)

	1
	0,047
	0,061
	0,014
	0,001

	2
	0,046
	0,061
	0,015
	0

	3
	0,046
	0,062
	0,016
	0,001

	4
	0,046
	0,061
	0,015
	0

	5
	0,046
	0,061
	0,015
	0

	Giá trị trung bình
	0,0462
	0,0612
	0,015
	0,0004
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· Bảng 2:

	Độ chia nhỏ nhất của thước kẹp: 0,05mm

	n
	D (mm)
	ΔD(mm)
	d (mm)
	Δd(mm)

	1
	51,5
	0,16
	50,03
	0,004

	2
	51,6
	0,06
	50,02
	0,006

	3
	51,78
	0,12
	50,03
	0,004

	4
	51,7
	0,04
	50,02
	0,006

	5
	51,7
	0,04
	50,03
	0,004

	Giá trị trung bình
	51,66
	0,08
	50,03
	0,005
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V. Sức căng mặt ngoài của nước(bầu dụng cụ pipet).

    g = 9,8 m/s2 , d=2,1.10-3 m.

	
	m(kg)
	m1(khối lượng 1 giọt)
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=m1g/πd

	20 giọt
	0,56.10-3
	0,028.10-3
	0,042

	30 giọt
	0,84.10-3
	0,028.10-3
	0,042

	40 giọt
	1,12.10-3
	0,028.10-3
	0,042
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VI.   Trả lời câu hỏi:

1. Không thể dùng lực kế nhạy để đo lực căng bề mặt và hệ số căng bề mặt của chất lỏng không dính ướt theo phương pháp nêu trong bài.

2. Khi hạ mực nước của A thì lực căng mặt ngoài tác dụng lên các phân tử trên vòng kim loại tăng lên, nên giá trị chỉ trên lực kế tăng dần.

3. Trong thí nghiệm này, trước khi vòng bị bứt khỏi mặt chất lỏng thì giá trị chỉ trên lực kế không tăng nữa, mặc dù mực nước trong bình A vẫn tiếp tục hạ thấp: vì khi đó thì giá trị lực kế F đúng bằng tổng của trọng lực của vòng nhôm và lực căng mặt ngoài tác dụng lên vòng nhôm

F = Fc + P

4. Sai lệch vì nguyên nhân: nước trong phòng thí nghiệm chưa phải là nước cất tuyệ đối.

5. Sai số phép đo σ trong bài thực hành này chủ yếu gây ra do nguyên nhân: việc đặt không song song giữa vòng tròn và mặt nước. Khi di chuyển cột B nhanh làm cho mựa nước trong A giảm nhanh, cột nước nối giữa vòng và mặt nước bị đứt nhanh.
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